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I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Vị trí địa lý, kích thước của lãnh thổ Châu Á? 
Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới với diện tích 44,4 triệu km2, kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo, giáp 3 đại dương lớn: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương & Ấn Độ Dương, giáp 2 Châu lục: Châu Âu & Châu Phi.
Câu 2: Nêu các đặc điểm địa hình của Châu Á. Kể tên các dãy núi & đồng bằng lớn của Châu Á. 
· Địa hình phức tạp, nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ, chiếm ¾ diện tích tập trung chủ yếu ở trung tâm chạy theo 2 hướng chính Bắc - Nam và Tây – Đông.
· Nhiều đồng bằng lớn xen kẽ với nhau làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp.
· Các dãy núi cao: Hymalaya, Thiên Sơn, Côn Luân ...
· Các Đồng Bằng lớn: Tây Xibia, Ấn Hằng, Hoa Bắc ....
Câu 3: Châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào?  
+ Là châu lục có nhiều tài nguyên khoáng sản,  chủ yếu là dầu mỏ và khí đốt, kim loại màu
+ Dầu mỏ và khí đốt là các loại khoáng sản có giá trị kinh tế lớn nhất hiện nay của Châu Á, hai loại khoáng sản này tập trung nhiều ở khu vực Tây Nam Á.
Câu 4:  Khí hậu Châu Á phân hoá đa dạng như thế nào? Nêu đặc điểm của khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở Châu Á?
a. Sự phân hóa khí hậu Châu  Á:
- Là châu lục có đầy đủ các đới khí hậu trên trái đất đó là:  Ôn đới; Cận nhiệt;  Nhiệt đới;  Xích đạo
- Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng từ Bắc  -> Nam; từ Đông -> Tây (từ duyên hải vào nội địa
b. Đặc điểm của khí hậu gió mùa
+ Mùa đông: lạnh khô
+ Mùa hạ: nóng ẩm, mưa nhiều.
+ Phân bố ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
c. Đặc điểm các kiểu khí hậu lục địa
+ Mùa đông: lạnh khô.
+ Mùa hạ: nóng khô.
+ Phân bố ở khu vực trong nội địa và Tây Nam á.
Câu 5: Nêu đặc điểm và sự phân bố  sông ngòi của Châu Á?
a. Đặc điểm
+ Châu Á có mạng lưới khá phát triển nhưng phân bố không đều (dày ở khu vực khí hậu gió mùa, thưa ở khu vực lục địa).
+ Chế độ nước phức tạp (do có nhiều nguồn cung cấp khác nhau, khí hậu, chế độ mưa ở các khu vực khác nhau)
b. Phân bố
+ Bắc Á sông ngòi rất dày  mùa xuân đóng băng, mùa hạ có lũ do tuyết tan mực nước sông lên nhanh
+ Tây Nam Á và Trung Á ít sông, nước do băng tan nên một số sông lớn, lượng nước về hạ lưu giảm
+ Đông Á, ĐNA và Nam Á sông ngòi dày đặc, nhiều nước, chế độ nước theo mùa
+ Giá trị kinh tế của sông: cung cấp nước thuỷ điện, giao thông, thuỷ sản
Câu 6: Vì sao các cảnh quan của Châu Á phân hóa từ Bắc xuống nam & từ Tây sang Đông? 
- Do lãnh thổ của Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo nên Khí hậu Châu Á thay đổi theo các đới từ Bắc xuống Nam do đó các đới cảnh quan cũng thay đổi từ Bắc xuống Nam.
- Khí hậu Châu Á thay đổi theo các kiểu từ vùng duyên hải vào nội địa do kích thước rộng lớn, nhiều núi sơn nguyên cao ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa nên các đới cảnh quan của Châu Á thay đổi từ Tây sang Đông.
Câu 7: Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của Châu Á.
· Châu Á châu lục đông dân nhất thế giới. Năm 2002 hơn 3,7 tỷ dân chiếm hơn ½ dân số thế giới
· Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 1,3%.
· Dân cư tập trung chủ yếu ở đồng bằng, ven biển khu vực gió mùa.
· Dân cư thuộc nhiều chủng tộc: Môn-gô-lô-it, ơ-rô-pê-ô-it, ô-xtra-lô-it
· Châu Á là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
Câu 8: Các nước Châu Á đã đạt được những thành tựu gì về kinh tế? 
a. Nông nghiệp
* Trồng trọt 
-  Cây lương thực: Lúa gạo: cây quan trọng nhất, trồng chủ yếu ở các đồng bằng phù sa, sản lượng chiếm 93% thế giới.  Lúa mì, ngô: trông nhiều ở vùng cao và những nơi có khí hậu khô chiếm 39% sản lượng lúa mì thế giới.
- Cây công nghiệp: chè, cà phê, cao su, bông, dừa, cọ dầu.
*  Chăn nuôi
- Lợn nuôi nhiều ở đồng bằng Đông á và Đông Nam Á.
-  Trâu bò ở vùng cao.
- Cừu ở khu vực Trung Á và Tây Nam Á. 
-  Tuần lộc ở Bắc Á.
b. Công nghiệp 
+ Phát triển chưa đều, có nhiều ngành sản xuất.
+ Khai khoáng và phát triển hàng tiêu dùng phát triển ở nhiều nước.
+ Các ngành luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử phát triển mạnh ở NB, TQ, HQ, ÂĐ.
+ Những nước công nghiệp phát triển như:Nhật Bản, Sin-ga-po, Hàn Quốc.
c. Dịch vụ 
+ Ngày càng phát triển
+ Những quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao: Nhật Bản, Hàn Quốc, Sin-ga-po.
 Câu 9: Tây Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng như thế nào? Nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á?
a. Vị trí:
· Tây Nam Á nằm ở vị trí ngã ba của ba châu lục lớn Á, Âu, Phi. Nằm án ngữ con đường biển ngắn nhất từ biển Đen ra Địa Trung Hải, từ châu Âu sang châu Á qua kênh đào Xuy-ê và biển Đỏ.
b. Đặc điểm tự nhiên
· Địa hình: Gồm 3 miền: phía Đông Bắc là núi cao với 2 sơn nguyên Thổ Nhĩ Kỳ & Iran, ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà, phía Tây Nam là sơn nguyên Arap.
· Khí hậu: Phần lớn là khí hậu nhiệt đới khô hạn do có nhiều núi cao bao bọc, chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch khô-nóng quanh năm thổi từ lục địa ra, ven Địa Trung Hải có khí hậu Địa Trung Hải.
· Sông ngòi: Khô hạn, kém phát triển, lớn nhất là sông Ti-grơ và Ơ-phrat
· Cảnh quan: Phần lớn là thảo nguyên, nửa hoang mạc và hoang mạc.
· Tài nguyên: Dầu mỏ có trữ lượng rất lớn, phân bố chủ yếu ở ĐB Lưỡng Hà,  các đồng bằng của bán đảo Arap và vùng vịnh Péc-xich
Câu 10: Trình bày điều kiện tự nhiên của khu vực Nam Á. 
· Điạ hình: Nam Á gồm ba miền địa hình chính. Phía Bắc hệ thống núi Hymalaya hùng vĩ. Phía Nam là sơn nguyên Đê-can, hai rìa nâng cao với hai dãy Gát Đông và Gát Tây. Giữa chân núi Hymalaya và sơn nguyên Đê-can là đồng bằng Ấn-Hằng rộng, bằng phẳng.
· Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa. Gió mùa Tây Nam nóng ẩm mang nhiều mưa.
Trên các vùng núi cao khí hậu có sự phân hoá theo độ cao rất phức tạp.
· Nhịp điệu gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuát, sinh hoạt của nhân dân khu vực.
· Sông ngòi: Nhiều hệ thống sông lớn: sông Ấn, sông Hằng, sông Bramaput Vùng hạ lưu sông Hằng thường có lũ lụt lớn vào mùa mưa.
· Cảnh quan tự nhiên: Rừng nhiệt đới ẩm, xa-van, hoang mạc, núi cao.
II. Bài tập: 1. Vẽ biểu đồ
                   2. Nhận xét – liên hệ
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